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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
 - Luyện tập sử dụng đại từ. 
 - Học sinh hoàn thành các bài tập luyện tập một cách độc lập và tích cực tham gia thảo luận; biết cách hợp tác và chia sẻ ý kiến trong nhóm; sáng tạo trong việc viết đoạn văn và giải quyết các tình huống sử dụng đại từ.
- Học sinh hiểu và yêu quý tiếng Việt, sử dụng đại từ lịch sự và tôn trọng, chăm chỉ luyện tập, trung thực trong trả lời và thảo luận, có trách nhiệm hoàn thành bài tập đúng hạn và chất lượng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
1. Giáo viên 
-Ti vi/ máy tính/ bài trình chiếu ppt.
-Thẻ từ, thẻ câu để tổ chức cho HS chơi trò chơi. 
2. Học sinh 
-SGK, VBTTV tập 1
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức chơi trò chơi “ Truyền điện” để khởi động bài học.
- Nêu cách chơi, luật chơi.
- GV đưa ra 3 câu hỏi về nội dung Đại từ.
- Nhận xét, tuyên dương. 
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia chơi trò chơi.

- HS chơi trò chơi.

- HS lắng nghe

	2. Hoạt động.
- Mục tiêu:
     +Xác định được từ ngữ được đại từ thay thế.
     + Đặt được ba câu để hỏi những điều em muốn biết thêm về bạn, mỗi câu có sử dụng đại từ nghi vấn
     +Viết được 2 – 3 câu giới thiệu về một nhân vật em thích trong một bài đọc đã học, trong đó có sử dụng đại từ thay thế.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. 
[image: ]
- GV mời 1 học sinh đọc yêu cầu BT 1.
- GV mời cả lớp làm nhóm 4 theo kĩ thuật khăn trải bàn, thực hiện yêu cầu BT 1. (5 phút)
- Yêu cầu HS làm bài

· Mời 2 nhóm lên trình bày trước lớp.

· Nhận xét, tuyên dương
Bài 2. 
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- GV mời 1 học sinh đọc yêu cầu BT 2.
- Cho HS làm việc cá nhân vào VBT 
- Cho HS rình bày bài làm trươc lớp
- GV nhận xét.
- Cho vài HS xung phong đặt câu với từ vừa tìm được.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Lưu ý: GV có thể giải thích với HS: “bạn” là danh từ dùng để xưng hô; “chú” là danh từ dùng để thay thế cho “sóc nhỏ”.)
[image: ]Bài 3. 
- GV mời 1 học sinh đọc yêu cầu BT 3.
- Cho HS làm cá nhân thực hiện yêu cầu ghi vào VBT. 
- Mời HS đặt câu trước lớp.

- Cho HS các nhóm trình bày, sửa bảng phụ, nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4. 
[image: ]- GV mời 1 học sinh đọc yêu cầu BT 4.
- GV cho HS làm việc cá nhân viết câu vào VBT.
- Gọi vài bạn trình bày kết quả trước lớp. Chấm 1 số tập, nhận xét.
- GV cho HS thảo luận trong nhóm bàn thực hiện yêu cầu.
	
- HS đọc yêu cầu







-HS làm việc nhóm 4 vào bảng có khăn trải bàn.
-  Hợp tác với bạn để xếp đại từ vào nhóm thích hợp theo yêu cầu.
a. Nhóm 1: gì, bao giờ, sao. 
Nhóm 2: đây, vậy, đó. 
b. đây – con vật; vậy – là một con kì đà; đó – bé cây của con.) – 1 – 2
- Nhận xét được sản phẩm của mình và của bạn.
- Hs lắng nghe, sửa bài vào VBT.

- Đọc yêu cầu BT.




- HS làm VBT 
+ Đại từ xưng hô: tôi, chúng.
 + Đại từ nghi vấn: sao.
- HS  trình bày kết quả.
- Lắng nghe.
- Hs đặt câu.




- HS đọc yêu cầu và thực hiện.

- Nộp tập, trình bày, lớp theo dõi nhận xét.
- HS đọc yêu cầu và thực hiện yêu cầu trong VBT.
Đáp án:
- Sao: Đại từ nghi vấn
- Bạn: Đại từ xưng hô
- Tôi: Đại từ xưng hô
- Chúng: Đại từ thay thế cho “lũ sâu”

.





- Trình bày, nhận xét.
Đáp án gợi ý:
- Khi nào cậu đi học câu lạc bộ??

- Sao cậu học giỏi thế?

- Bí quyết học tập của cậu là gì vậy?









Đáp án gợi ý: Trong các bài đọc em đã học, em thích nhất là nhân vật Kim Đồng. Đó là một người anh hùng rất dũng cảm. Ở anh, em học được tinh thần yêu nước nồng nàn.


	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS sắm vai tình huống “ Câu chuyện bữa tối”
- Câu chuyện:………………..
- Qua câu chuyện em cần biết sử dụng đại từ phù hợp vào mỗi hoàn cảnh và đối tượng khi giao tiếp.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	
- HS tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy 
…………………………………..…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
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1. Thye hién yéu ciu:
a. Xép dai tir in dam trong cac doan van sau vao nhém thich hop:

Cu gia hi:

— Thay Bay, thay coi gitm né 12 con gi?

Thay gi4o Bay nhin con vat réi bao:

— Pay la mét con ki da! Bung vay, mét con ki da!
Theo Doan Gidi

Nhin chiéc I4 nhé kh& rung rinh nhu reo vui, My héi bé:

—B6 oi, bé cay clia con bao gi&» c6 qua a?

— D6 la mét cay ca chua bi phai khéng? Con sé phai che khoang mét
thang dé cay 16n. Con phai bic mét cai gian nhé dé canh cay cé chd dua.

— Sao cay lai cin chd dva a?

— Canh cay nhd s& khéng chiu dwgc src nang cla nhirng chum qua,
cona.

-0, vay la con sé& c6 that nhiéu qua ca chua bil
Mai Huong

b. M&i dai tir & nhém 2 thay thé cho tir ngt¥ nao treéc n6?
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2. Tim cac dai tir c6 trong doan vén sau va cho biét tic dung ciia mdi
dai tir.
M6t budi sang, séc nhé nghe théy tiéng thut thit clia cay non. Chu héi:
— Sao ban khéc?
— T6i so 10 sau s& an hét nhirng chiéc 14 non...
—Dirng s¢ chang! Téi s& bdo vé ban. — S6c nhd qua quyét.
Da Ngan
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3. Diit ba cau dé hoi nhirng diéu em muén biét thém vé mét ban trong
1&p, trong méi cau cé str dung dai tir ding dé hoi.




image4.png
4.Viét 2 - 3 cau gi6i thigu vé mét nhan vt em thich trong mt bai doc
da hoc, trong d6 ¢6 sir dung dai tir diing dé thay thé.





